
Đối 

tưởng
Điểm

1 TH001
Hoàng Thị Bé

'21/10/1996-Nữ

Tú Mịch- Lộc Bình- Lạng Sơn

'Làng Tang- Mo Rai- Sa Thầy- Kon Tum

Tày

Không

ĐHSP Tiểu học

Đại học Qui Nhơn

Cơ 

bản
A2 DTTS 5.0 80 85.0

2 TH002
Y Chung

'28/10/1993- Nữ

Thôn Đak Đe- Rờ Kơi- Sa Thầy- Kon 

Tum

Thôn Đak Đe- Rờ Kơi- Sa Thầy- Kon 

Tum

Hà Lăng

Không

CĐSP Tiểu học

Cao đẳng Hải Dương
B A DTTS 5.0 60 65.0

3 TH003
Y Dáng

'30/9/1989- Nữ

Đăk Kroong- Đăk Glei- Kon Tum

Thôn Đăk WấK- Đăk Kroong- Đăk Glei- 

Kon Tum

Dẻ

Tin lành

THSP Tiểu học

Cao đảng KT-KT Quảng Nam
Cơ 

bản
B DTTS 5.0 65 70.0

4 TH004
Y Diệu

'16/12/1998- Nữ

Phường Thắng Lợi- TP Hon Tum- Kon 

Tum.

Kon Rơ Wang- P Thắng Lợi- TP Hon 

Tum- Kon Tum.

Rơ 

Ngao

Công 

giáo

CĐSP Tiểu học

Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

Cơ 

bản
B DTTS 5.0 61.5 66.5

5 TH005
Y Dung

'02/03/1995- Nữ

Thôn Gia Xiêng- Rờ Kơi- Sa Thầy- Kon 

Tum

Thôn Gia Xiêng- Rờ Kơi- Sa Thầy- Kon 

Tum

Hà Lăng

Không

ĐHSP Tiểu học

Đại học Qui Nhơn
A B DTTS 5.0 65 70.0

6 TH006
Nguyễn Xuân Duy

'03/12/1997- Nam

Kim Thái- Vụ Bản- Nam Định

Thôn III- TT Sa thầy- Sa Thầy- Kon Tum

Kinh

Không

TCSP Tiểu học

Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
Cơ 

bản
C Bỏ thi

7 TH007
Lê Thị Duyên

'10/02/1995- Nữ

Đông Long- Tiền Hải- Thái Bình

Thôn II- TT Sa thầy- Sa Thầy- Kon Tum

Kinh

Không

CĐSP Tiểu học

Cao đẳng Bắc Ninh

Cơ 

bản
B1.2 87 87.0

8 TH008
Trần Thị Hà

'10/7/1997- Nữ

Quảng Châu- Quảng Trạch- Quảng Bình

Thôn V- TT Sa thầy- Sa Thầy- Kon Tum

Kinh

Không

ĐHSP Tiểu học

Đại học SP Huế
Cơ 

bản
B1 60 60.0

9 TH009
Y Hạnh

'16/9/1998- Nữ

Ya De- Ya Xiêr- Sa Thầy- Kon Tum

Ya De- Ya Xiêr- Sa Thầy- Kon Tum
Jarai

Không

CĐSP Tiểu học

Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
A B DTTS 5.0 65 70.0
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10 TH010
Ksor H'nơ

12/01/1994 - Nữ

Ia Sao- A Yum Pa- Gia Lai

Làng Le- Mo Rai- Sa Thầy- Kon Tum

Jarai

không

TCSP Tiểu học

Cao đẳng Hải Dương
A A DTTS 5.0 80.5 85.5

11 TH011

Nguyễn Thị Thanh Lê 

Kim Huệ

'23/03/1985- Nữ

Trực Tuấn- Trực Ninh- Nam Định

286 Trần Phú- Quang Trung- TP Kon 

Tum- Kon Tum

Kinh

Không

ĐHSP Tiểu học

Đại học Qui Nhơn A B Bỏ thi

12 TH012
Trần Thị Khánh Huyền

'12/9/1996- Nữ

Kim Lộc- Can Lộc- Hà Tĩnh

Thôn II- TT Sa thầy- Sa Thầy- Kon Tum

Kinh

Không

CĐSP Tiểu học

Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
B B Bỏ thi

13 TH013
Y Klưk

'07/4/1994-Nữ

Ya Xiêr- Sa Thầy- Kon Tum

Đăk Ui- Đak Hà- Kon Tum

Jarai

Không

CĐSP Tiểu học

Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
A B DTTS 5.0 50 55.0

14 TH014
Huỳnh Lê Linh Linh

'01/01/1997- Nữ

Đức Hòa- Mộ Đức- Quảng Ngãi

Thôn II- TT Sa thầy- Sa Thầy- Kon Tum

Kinh

Không

CĐSP Tiểu học

Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
B B 60 60.0

15 TH015
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

'14/11/1993-Nữ

Tịnh Thọ- Sơn Tịnh- Quảng Ngãi

'Bình Trung- Sa Bình- Sa Thầy- Kon 

Tum

Kinh

Không

ĐHSP Tiểu học

Đại học Phú Yên A B 45 45.0

16 TH016
Y Nguyr

'11/5/1997- Nữ

Thôn Đăk Đe- Rờ Kơi- Sa Thầy- Kon 

Tum

Thôn Đăk Đe- Rờ Kơi- Sa Thầy- Kon 

Tum

Hà Lăng

Không

ĐHSP Tiểu học

Đại học Qui Nhơn
Cơ 

bản
A2 DTTS 5.0 60 65.0

17 TH017
Lý Thị Nhi

'16/03/1992- Nữ

Xuân Nội- Trà Lĩnh- Cao Bằng

Thanh Xuân- Ya Xiêr- Sa Thầy- Kon 

Tum

Nùng

Không

CĐSP Tiểu học

Cao đẳng SP Kon Tum
A B DTTS 5.0 55 60.0

18 TH018
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh

'26/10/1996- Nữ

Duy Châu- Duy Xuyên- Quảng Nam

Thôn II- TT Sa thầy- Sa Thầy- Kon Tum

Kinh

Không

TCSP Tiểu học

Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
B B 55 55.0

19 TH019
A Ri

'05/05/1995- Nam

Làng Rắc- Ya Xiêr- Sa Thầy- Kon Tum

Làng Rắc- Ya Xiêr- Sa Thầy- Kon Tum

Jarai

Không

CĐSP Tiểu học

Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
B B DTTS 5.0 55 60.0

20 TH020
Y Síu

'11/02/1991- Nữ

Ngọc Réo- Đak Hà- Kon Tum

'Làng Tang- Mo Rai- Sa Thầy- Kon Tum

Tơ Drá

Không

ĐHSP Tiểu học

Đại học Quảng Nam
B B DTTS 5.0 55 60.0

21 TH021
Mai Thị Thanh Trâm

'18/04/1996- Nữ

Yên Phương- Yên Lạc- Vĩnh phúc

Thôn IV- Đak Cấm- TP Kon Tum- Kon 

Tum

Kinh

Thiên 

chúa

ĐHSP Tiểu học

Đại học Đà Nẵng
Cơ 

bản
A2 70 70.0

22 TH022
Y Trinh

'19/4/1998- Nữ

 Ngọc Bay- TP Kon Tum- Kon Tum

Thôn Rờ Kơi- Rờ Kơi- Sa Thầy- Kon 

Tum

Hà Lăng

Thiên 

chúa

CĐSP Tiểu học

Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
B B DTTS 5.0 65 70.0



23 TH023
Thái Thị Vân

'12/7/1995- Nữ

Trung Hóa- Minh Hóa- Quảng Bình

100 Ngô Đức Kế- Lê Lợi- TP Kon Tum- 

Kon Tum

Kinh

Không

ĐHSP Tiểu học

Đại học Quảng Bình B B 82.5 82.5

24 TH024
Nguyễn Thị Tố Vi

'24/10/1997- Nữ

Nhơn Phong- An Nhơn- Bình Định

Tổ 13- P An Phú- An Khê- Gia Lai

Kinh

Không

CĐSP Tiểu học

Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

Cơ 

bản
B 60 60.0

25 TH025
Lê Nguyễn Linh Yên

'20/8/1998- Nữ

Linh Yên- Triệu Phong- Quảng Trị

Thôn I- TT Sa Thầy- Sa Thầy- Kon Tum

Kinh

Không

CĐSP Tiểu học

Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

Cơ 

bản
B 76.5 76.5

Danh sách này có 25 thí sinh./.
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